MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ  
TRONG ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2014
*****

A. Một số vấn đề và quy định chung:

I- Tài liệu điều tra:


Các tài liệu liên quan trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2014.
 1. Danh sách các doanh nghiệp điều tra: Lập theo từng loại đối tượng, theo từng ngành kinh tế và theo đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 danh sách:
            
-  Danh sách 1: DN chọn mẫu điều tra phiếu 1A/ĐTDN-DN và các phiếu chuyên ngành (từ 1A.1 đến 1A.10); phiếu 1A.11/ĐTDN-XHKD và phiếu 1Am/ĐTDN-KH;

          
-  Danh sách 2: Doanh nghiệp lập danh sách điều tra phiếu 1B/ĐTDN-DS;

      
-  Danh sách 3: Doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào sản xuất kinh doanh điều tra phiếu 1C/ĐTDN-ĐT;

          
-  Danh sách 4: Doanh nghiệp thành lập mới năm 2013, tạm nghỉ, hoạt động trở lại và các doanh nghiệp không thu được phiếu trong điều tra năm 2013 ( đã loại trừ doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi loại hình cá thể) để tiếp tục rà soát, điều tra theo từng loại phiếu quy định.



Danh sách các doanh nghiệp điều tra trong năm 2014 là tương đối, khi triển khai các Chi cục phải căn cứ tình hình thực tế hoạt động để thực hiện đúng danh sách và sử dụng đúng phiếu điều tra ( cuối danh sách cho lưu ý thực hiện loại phiếu điều tra).
2. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ:



- Quyết định, phương án điều tra; kế hoạch triển khai và phân công thực hiện trên địa bàn Lâm Đồng;




- Phiếu điều tra và hướng dẫn giải thích;




- Một số vân đề về nghiệp vụ trong điều tra doanh nghiệp 2014;



- Tài liệu liên quan: Gồm các tài liệu sau: Sử dụng phiếu điều tra; sử dụng tài khoản và bảng biểu một số câu hỏi; Sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Danh mục công trình/hạng mục công trình; chuyển đổi ngành KT sang 11 nhóm/ngành hàng thương nghiệp.
3. Các phiếu điều tra:  Gồm 15 loại phiếu theo số lượng DN từng địa phương gửi các Chi cục để triển khai thu thập thông tin

II. Cách sử dụng các tài liệu:

1. Phiếu điều tra:

            Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2014 bao gồm 15 loại phiếu.  Để phát phiếu tại hội nghị và triển khai trực tiếp cho các doanh nghiệp đúng loại phiếu điều tra theo quy định, các Chi cục căn cứ vào tài liệu: Sử dụng phiếu điều tra DN 2014.

1.1 Loại hình kinh tế của doanh nghiệp:

- Doanh  nghiệp nhà nước:

+ Có 100% vốn nhà nước: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);

+ Cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành);

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước:

+ Có trên 20 lao động: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành); 

+ Bằng, dưới 20 lao động: Theo 3 nhóm

Các doanh nghiệp hoạt động chính trên 5 ngành kinh tế: lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; vận tải (hàng không, đường biển và đường sắt): Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành).

Các doanh nghiệp chọn mẫu: Phiếu 1A và 1 hoặc nhiều phiếu chuyên ngành ( trừ ngành Nông, lâm, thủy sản: không có phiếu chuyên ngành).

Các doanh nghiệp còn lại: Phiếu 1B.

1.2  Hoạt động theo quy mô ngành kinh tế:

- Doanh  nghiệp đơn ngành: 

+ DN chọn mẫu trong điều tra năm 2014: Thực hiện phiếu 1A và 1 phiếu chuyên ngành trong các phiếu từ ( 1A.1 đến 1A.10) và  2 phiếu 1A.11, 1Am ( nếu được chọn mẫu);

+ DN lập danh sách: Thực hiện phiếu 1B; nếu hoạt động công nghiệp làm thêm 1 phiếu chuyên ngành ( 1A.2)

+ DN đang đầu tư chưa đi vào SXKD: Thực hiện Phiếu 1C. 

- Doanh  nghiệp đa ngành: 

+ DN chọn mẫu trong điều tra năm 2014: Thực hiện phiếu 1A và nhiều phiếu chuyên ngành tương ứng với số ngành SXKD trong các phiếu từ ( 1A.1 đến 1A.10) và  2 phiếu 1A.11, 1Am ( nếu được chọn mẫu);

+ DN lập danh sách: Thực hiện phiếu 1B; nếu hoạt động công nghiệp làm thêm 1 phiếu chuyên ngành ( 1A.2)

+ DN đang đầu tư chưa đi vào SXKD: Thực hiện Phiếu 1C. 

1.3. Theo ngành kinh tế SXKD của doanh nghiệp: 



a- Ngành nông, lâm, thủy sản ( ngành A): 

-Thực hiện phiếu 1A.11 ( nếu chọn mẫu).



b- Ngành công nghiệp ( 4 ngành từ ngành B đến ngành E): 

-  Thực hiện Phiếu 1A.2: Tất cả DN công nghiệp ( trừ ngành E 381 và E 382;

-  Phiếu 1A.10: CN thu gom và xử lý rác thải ( ngành E 381 và 382); 

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

-  Phiếu 1A.m: Công nghiệp chế biến, chế tạo (toàn bộ Ngành C).

c- Ngành xây dựng ( ngành F): 

-  Thực hiện Phiếu 1A.3: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

d- Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (ngành G): 

-  Thực hiện Phiếu 1A.4: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

đ: Ngành vận tải, kho bãi, bưu chính, chuyển phát ( ngành H ):

-  Thực hiện Phiếu 1A.5: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

e: Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch ( ngành I và ngành N 79;
-  Thực hiện Phiếu 1A.6: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

f: Ngành hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính ( ngành K, trừ K 65: bảo hiểm, tái bảo hiểm … và K662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội):

-  Thực hiện Phiếu 1A.7: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

h: Ngành hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm (ngành K 65: bảo hiểm, tái bảo hiểm … và K662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội):

-  Thực hiện Phiếu 1A.8: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

k: Ngành hoạt động dịch vụ khác ( hoạt động thông tin và truyền thông (ngành J); kinh doanh bất động sản ( ngành L), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (ngành M); hành chính và dịch vụ hỗ trợ ( ngành N, trừ N 79: Du lịch lữ hành, KD tour du lịch, đại lý du lịch và các dịch vụ hỗ trợ du lịch), dịch vụ y tế ( ngành Q), giáo dục ( ngành P), thể thao và vui chơi giải trí ( ngành R) và các ngành hoạt động dịch vụ khác ( ngành S):

-  Thực hiện Phiếu 1A.9: Tất cả DN;

-  Phiếu 1A.11: Nếu chọn mẫu

2. Các tài liệu nghiệp vụ:

          - Các tài liệu phiếu điều tra, hướng dẫn nghiệp vụ: là tài liệu chính sử dụng xuyên suốt cuộc điều tra DN 2014;

          - Sử dụng tài khoản và bảng biểu trong báo cáo Quyết toán tài chính: Sử dụng chủ yếu để kiểm tra, tính toán các chỉ tiêu giá trị về Thu người lao động, kết quả sản xuất, thuế … ở Phiếu 1A; 1A.2 ( Công nghiệp); 1A.3 ( Xây dựng) và 1A.8 ( Bảo hiểm);
         - Sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Sử dụng cho Phiếu 1A.2 ( công nghiệp) để thu thập đúng đơn vị tính của Sản phẩm và đúng mã sản phẩm;
        - Danh mục công trình xây dựng: Sử dụng cho Phiếu 1A.3 ( xây dựng) để ghi công trình/hạng mục công trình hoàn thành trong năm đúng danh mục, đơn vị tính;

       - Chuyển đổi ngành kinh tế sang nhóm/ngành hàng thương nghiệp: Sử dụng cho Phiếu 1A.4 ( Thương nghiệp) để ghi đúng các nhóm hàng trong phiếu;

       - Một số vấn đề về nghiệp vụ trong điều tra doanh nghiệp 2014: Sử dụng bổ sung nghiệp vụ điều tra mới, lưu ý những sai sót năm trước, tính lôgic và mối quan hệ các chỉ tiêu trong từng loại phiếu cũng như giữa phiếu 1A và các phiếu chuyên ngành.  

III. Một số quy định và lưu ý chung:
      
1-  Đơn vị tính của chỉ tiêu giá trị trong các phiếu điều tra là “Triệu đồng” làm tròn không lấy số lẻ sau dấu phẩy; chỉ tiêu thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước lấy sau dấu phẩy 1 số lẻ.  Riêng vốn điều lệ ( câu 15) DN đầu tư nước ngòai đơn vị tính là 1000 USD. 
         
2-  Tất cả các ô mã: STT phiếu điều tra, mã đơn vị hành chính, mã ngành kinh tế, mã ngành sản phẩm đề nghị để trống.

         
3-  Thực hiện đúng các chỉ tiêu theo yêu cầu trong phiếu điều tra về dòng, cột, mã số, quan hệ giữa các mã số; cụ thể không thêm, bớt dòng, cột.
        Yêu cầu số liệu dòng tổng số phải bằng các dòng chi tiết theo từng loại chỉ tiêu; số liệu tổng số phải bằng số liệu chia ra theo từng nhóm.

            Ghi đầy đủ thông tin tất cả các chỉ tiêu/câu hỏi trong các phiếu điều tra, không được bỏ sót; thực hiện đúng yêu cầu từng loại câu hỏi, nhất là câu hỏi có bước nhảy. 

B. Một số nghiệp vụ cần lưu ý:

1. Phiếu 1A: 
Phiếu 1A, năm 2014 gồm 20 câu hỏi, số lượng không thay đổi so 2013 nhưng bỏ 3 câu và thêm 3 câu mới ( Câu 4, 17 và câu 18). 

Những sai sót thường gặp, cách ghi và kiểm tra một số câu hỏi chủ yếu như sau: 
a- Câu 1: Sai mã số thuế, yêu cầu phải ghi đủ 10 số ( Lâm Đồng thường bắt đầu 2 số  “58”;
b- Câu 4(Mới): Thông tin về giám đốc/chủ nhiệm HTX:Ghi đúng yêu cầu câu hỏi trong phiếu điều tra;

c- Câu 6: Lọai hình kinh tế của DN, hay sót mã 10, phải khoanh mã 10 và ghi % vốn nhà nước, nếu TNHH tư nhân: Ghi số 0 vào ô.  



d- Câu 10: Lao động năm 2013




+ Đầu năm (1.1): Thừa thông tin đối với DN thành lập mới vì vậy nếu DN TL mới năm 2013 để trống.




+ Cuối năm (31.12): Không chi tiết lao động theo từng lọai và ngành kinh tế; số lao động tách theo từng ngành không phù hợp số ngành ở câu 9. Thiếu lao động chủ doanh nghiệp và lao động gia đình.


e-Câu  11:  Các khoản liên quan đến người lao động:


* Một số sai sót: 



+ Thiếu khỏan tiền lương, thưởng … của chủ DN; số tiền bình quân/1 lao động quá cao (có DN trên 3 tỷ đồng người/năm);




+ Thiếu khỏan BHXH, Y tế …trong khi có lao động đóng BHXH ( câu 10.2);




+ Tỷ lệ tiền đóng BHXH, BHYT …quá lớn so với số tiền phải trả cho người lao động;




+ Tổng số tiền mâu thuẫn Quyết tóan tài chính.



* Cách ghi và kiểm tra: 



- Đối chiếu, kiểm tra với Bảng cân đối số tài khỏan ( Biểu F01):
+ Chi phí nhân công: Số liệu lấy từ phát sinh Có Tài khoản 334 “Phải trả người lao động” (Cộng thêm tiền lương, tiền công của người lao động không hưởng lương, tiền công như chủ doanh nghiệp, hoặc người trong gia đình).

 +  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người:  Số liệu lấy từ phát sinh bên Có Tài khoản 3383 “Bảo hiểm xã hội”, 3384 “Bảo hiểm y tế”, 3389 “ Bảo hiểm thất nghiệp” 

 +  Kinh phí công đoàn: Số liệu lấy từ phát sinh bên có của tài khoản 3382. 

- Kiểm tra dòng 11.3 với dòng 11.1: Chia số tiển bảo hiểm XH… (dòng 11.3) cho Tổng số tiền ( dòng 11.1) X 100; nếu tỷ lệ quá lớn trên 25% xem lại.


- Kiểm tra câu 11 với câu 10: Chia tổng số tiền câu 11 cho tồng số lao động câu 10 nếu quá thấp hoặc quá cao cần xem lại. 

Chú ý: 

+ Một số chi phí liên quan trực tiếp đến người lao động nhưng không được tính là thu nhập của người lao động, đó là chi về quần áo BHLĐ, đào tạo, tuyển mộ.

+ Chi phí vui chơi giải trí, tham quan, du lịch được tính là thu nhập của người lao động (thu nhập khác không tính vào chi phí SXKD).

+ Các khoản doanh nghiệp trả cho người lao động bằng hiện vật được tính theo giá mà sổ sách kế toán đã thực hiện.


f-Câu 12: Tài sản và nguồn vốn: 


* Một số sai sót: 



- Số liệu mâu thuẫn với Quyết tóan: Sử dụng sai cột số liệu ( đầu năm và cuối năm) so với Bảng cân đối kế tóan ( Biểu B01);


- Thiếu và thừa các chỉ tiêu Chi phí SXKD dở dang, thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán (các ngành  nông, lâm, thủy sản, công nghiệp và xây dựng thiếu; các ngành còn lại lại có thông tin là thừa);


* Cách ghi và kiểm tra:


- Đối chiếu từ  Bảng cân đối kế toán (biểu B01) để kiểm tra từng chỉ tiêu trong phiếu; kiểm tra số liệu cột đầu năm và cuối năm. Riêng chỉ tiêu hàng tồn kho phải tham chiếu thêm chi tiết các chỉ tiêu: chi phí SXKD dở dang, thành phẩm, hàng gửi đi bán trong Bản thuyết minh báo cáo  tài chính Mục hàng tồn kho. 


Trong hàng tồn kho thì các khoản chi phí SXKD dở dang ( dòng 05), thành phẩm tổn kho (06) và hàng gửi đi bán ( 07) chỉ ghi cho những ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, các ngành công nghiệp và ngành xây dựng ( lưu ý ngành xây dựng chỉ có chi phí SXKD dở dang mả số 05).



- Tổng cộng tài sản ( câu 12.1) phải bằng tổng cộng nguồn vốn ( câu 12.2);



Lưu ý: DN thành lập mới năm 2013, số liệu đầu năm 1.1 ( cột 1) để trống.


* Nội dung, cách ghi chỉ tiêu mới bổ sung 2014: Tài sản cố định chia theo lọai tài sản:

- Tài sản cố định chia theo loại tài sản gồm 4 nhóm sau:  

   1. Nhà cửa vật kiến trúc: Bao gồm các công trình XDCB như nhà cửa, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí thiết kế cho nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng của cơ sở. Số liệu kết hợp thu thập, kiểm tra từ TK 2111 trong Bảng cân đối TK (F01) và Bảng thuyết minh BC tài chính ( B09) phần tài sản cố định.
2. Máy móc thiết bị: Các loại máy móc, thiết bị dùng trong công tác chuyên môn, bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ. Số liệu kết hợp thu thập, kiểm tra từ TK 2112 trong Bảng cân đối TK (F01) và Bảng thuyết minh BC tài chính ( B09) phần tài sản cố định.

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Các loại phương tiện vận tải, gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sông, và các thiết bị truyền dẫn (Thông tin, điện nước, băng chuyền tải vật tư, hàng hoá). Số liệu kết hợp thu thập, kiểm tra từ TK 2113 trong Bảng cân đối TK (F01) và Bảng thuyết minh BC tài chính ( B09) phần tài sản cố định.

4. Tài sản cố định khác: bao gồm các tài sản cố định hữu hình còn lại như thiết bị, dụng cụ quản lý, Tài sản cố định hữu hình khác và tài sản cố định vô hình. Số liệu tổng cộng các TK 2114, 2115, 2118, 212 ( thuê tài chính) và 213 ( TS vô hình) trong Bảng cân đối TK (F01).

  - Nguyên giá TSCĐ: Lấy số dư nợ (Đầu năm ghi cột 1, cuối năm ghi cột 2) ứng với từng TK ở trên.

Lưu ý: Tăng TSCĐ: phát sinh nợ, giảm TSCĐ: Phát sinh có các tài khoản Tài sản.

 - Giá trị hao mòn tài sản cố định năm 2013: Là số trích khấu hao tài sản cố định trong năm 2013, ghi vào cột 2. Số liệu lấy phát sinh có TK 214.
- Giá trị hao mòn luỹ kế: Là toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại TSCĐ tại thời điểm đầu năm (01/01/2013) và cuối năm (31/12/2013) và chia ra theo loại tài sản. Số liệu lấy số dư có (đầu năm  ghi cột 1, cuối năm ghi cột 2) TK 214.

h- Câu 13: Kết quả sản xuất kinh doanh: 


* Một số sai sót: 



- Thiếu thông tin các khỏan giảm trừ;


- Thừa thông tin doanh thu bán lẻ, doanh thu dịch vụ công nghiệp;



- Doanh thu thuần chia theo ngành không phù hợp số ngành ở câu 9;



- Thiếu chi phí thuế thu nhập đối với DN có lợi nhuận kế toán trước thuế dương.



* Cách ghi và  kiểm tra:


- Các khoản giảm trừ doanh thu: gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu được xác định trong năm 2013. Lây số liệu tổng cộng phát sinh có các TK ( 521, 531 và 532) trong bảng cân đối TK (F01). 


- Doanh thu bán lẻ chỉ áp dụng cho các DN sản xuất; doanh thu dịch vụ công nghiệp Là doanh thu thuần từ các hoạt động dịch vụ công nghiệp làm cho bên ngoài


- Số liệu thu thập và đối chiếu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Biểu B02) trong quyết toán tài chính để kiểm tra từng chỉ tiêu. 


-  Chi phí thuế thu nhập thu thập từ bản thuyết minh báo cáo Tài chính  (Biểu B09); kiểm tra với lợi nhuận kế toán trước thuế, nếu dương ( lãi)  thường có số liệu thuế thu nhập.


* Nội dung, cách ghi chỉ tiêu mới bổ sung 2014: Chi phí sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát tài liệu, hàng hóa năm 2013

- Chi phí sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát tài liệu, hàng hóa: Là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã trả và sẽ phải trả cho việc sử dụng dịch bưu chính, chuyển phát phát sinh trong năm 2013, gồm: chi phí trả cho các hoạt động nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối  tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện.  Không bao gồm chi phí trả cho vận chuyển các hàng hóa có kích cỡ lớn, vượt qui định của hàng hóa chuyển phát; 

- Chi phí sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong nước: chi phí trả cho hoạt động bưu chính, chuyển phát trong phạm vi lãnh thổ địa lý của Việt Nam;
- Chi phí sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát quốc tế: chi phí trả cho hoạt động bưu chính, chuyển phát từ Việt nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài về Việt Nam;
+ Trả cho doanh nghiệp có vốn trong nước là các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế từ 01-l0 của Câu 6 “Loại hình kinh tế của doanh nghiệp”.

+ Trả cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế từ 11- l3 của Câu 6 “Loại hình kinh tế của doanh nghiệp”.


i- Câu 14: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.



* Một số sai sót: 

- Thiếu thuế sản xuất khác ( thuế môn bài, tài nguyên, sử dụng đất, phí, lệ phí và các khỏan nộp nhà nước khác);
- Thuế VAT tính tóan sai so với quyết tóan tài chính;

- Thuế và các khỏan phải nộp có số liệu âm (-);
- Tổng số thuế trong phiếu thường bằng các thuế trong đó, thiếu các loại thuế SX khác.



* Cách ghi và  kiểm tra:
- Sử dụng Bảng cân đối tài khoản (TK 333) và Biểu Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước ( Biểu F02) trong Quyết toán tài chính để thu thập từng lọai thuế:
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa: Theo Phương pháp khấu trừ ( vào- ra); lấy ở TK 1331 và 3331.

 Số phát sinh phải nộp =  Số liệu bên Có TK 3331- số liệu bên Nợ TK 1331- Số liệu dư nợ TK 1331.
Lưu ý: Thuế VAT chỉ ghi số phát sinh phải nộp số dương, nếu mang số âm thì ghi số 0 vào phiếu điều tra.

Số đã nộp =  Số liệu bên Nợ TK 3331- số liệu bên Có TK 1331. Số đã nộp luôn số dương
       + Các lọai thuế khác, phí, lệ phí: Lấy số liệu ở các Tiểu khỏan còn lại của tài khỏan 333 ( phát sinh có: Phải nộp; phát sinh nợ: Đã nộp).



Lưu ý: - Số thuế đã nộp phải lấy cả số thực tế đã nộp cho nhà nước năm trước chuyển sang và thực tế phải nộp cho năm nay;






- Thuế TNDN năm 2013 theo TT141/2013/TT-BTC Doanh thu dưới 20 tỷ/năm áp dụng mức thuế là 20%; trên 20 tỷ/năm mức thuế 25%. Nếu tính toán không đúng hỏi lại)

k- Câu 15:  Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước: 



* Một số sai sót: 



- Sai đơn vị tính, ghi vào phiếu là triệu đồng nên số vốn quá lớn;



- Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12 ( cột 3) nhỏ hơn thực hiện vốn điều lệ trong năm (cột 2);



- Vốn điều lệ thiếu chia theo nước.



* Cách ghi và  kiểm tra:


- Vốn điều lệ ( câu 15) chỉ ghi cho DN có vốn đầu tư nước ngòai; đơn vị tính là 1000 USD ( nếu DN ghi tiền VND phải quy đổi sang USD);


- Hỏi và ghi chi tiết theo nước; Góp vốn điều lệ lũy kế 31/12/2013 ( cột 3) luôn lớn hơn hoặc bằng  Thực hiện vốn điều lệ trong  năm 2013 ( cột 2). 


l- Câu 16:  Vốn đầu tư thực hiện: 


* Một số sai sót: 



- Bỏ sót vốn đầu tư trong khi tài sản cố định cuối năm tăng so với đầu năm; vốn đầu tư tài sản cố định mâu thuẫn với tài sản ở câu số 12 và báo cáo quyết tóan TC;


- Nhầm vốn đầu tư thành nguồn vốn ban đầu của DN, lấy nguyên tài sản ở câu 12 để ghi cho vốn đầu tư;


- Có vốn đầu tư lưu động nhưng lại là nguồn vốn vay;



- Vốn đầu tư  ghi trong phiếu chưa tách theo tỉnh và ngành kinh tế.



* Cách ghi và  kiểm tra:

- Vốn đầu tư thực hiện trong năm 2013:  là vốn bỏ ra để thực hiện mục đích đầu tư của DN như đầu tư cho XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, bổ sung thêm vốn lưu động từ nguồn vốn tự có của DN ( không tính vốn vay),... nhằm sau một chu kỳ hoạt động, hoặc sau một thời gian nhất định thu về một giá trị lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu.

Lưu ý: Đối với DN, vốn đầu tư trong năm bao gồm cả các khoản đầu tư mang tính chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu; cụ thể là vốn đầu tư trong năm của DN được tính cả tiền mua quyền sử dụng đất, tiền mua các thiết bị, nhà cửa, kho tàng đã qua sử dụng của đơn vị, cá nhân trong nước.

 - Thông tin về vốn đầu tư trong năm 2013 chủ yếu do DN cung cấp và kết hợp khai thác số liệu từ phần tăng TSCĐ; tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu ( Thuyết minh báo cáo tài chính, Biểu B09) và tài khoản 241 “ xây dựng cơ bản dở dang”. Được tính vốn đầu tư trong các trường hợp như sau:

(1)  Tăng tài sản cố định > tăng nguồn vốn chủ sở hữu: DN phải đi vay hoặc huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện vốn đầu tư làm  tăng TSCĐ; không xuất hiện tăng vốn lưu động.

(2) Tăng  tài sản cố định <= tăng nguồn vốn sở hữu: DN dùng nguồn vốn tự có để thực hiện vốn đầu tư làm  tăng TSCĐ và đầu tư bổ sung vốn lưu động phần chênh lệch này ( Tăng vốn chủ sở  hữu trừ (- ) tăng TSCĐ > 0 là đầu tư bổ sung vốn lưu động).

(3) Tăng nguồn vốn chủ sở hữu;  tài sản cố định không tăng:  Doanh nghiệp thực hiện đầu tư tăng vốn lưu động ( nguồn vốn này từ nguồn vốn sở  hữu tăng trong năm) .

Tùy  trường hợp xuất hiện như ở trên, nếu thấy không logic thì cần phải xác minh với doanh nghiệp để xác định rõ nguồn vốn và các khoản mục đầu tư. 


m- Câu 17 (Mới):  Dự kiến trong năm 2014 DN có đầu tư không: Thực hiện như câu hỏi trong phiếu; nội dung, phạm vi trị giá đầu tư năm 2014  giống như vốn đầu tư thực hiện năm 2013 ( câu 15) ở trên.


o- Câu 18 ( Mới):  Tiêu dùng năng lượng cho sản xuất kinh doanh năm 2013.



Là câu hỏi mới trong phiếu 1A nhưng chính là nội dung phần II của phiếu 1A.2-Công nghiệp năm 2013.



* Một số sai sót: 

- Ghi theo tiêu dùng năng lượng, nhất là điện, xăng;
- Có năng lượng nhưng không tách cho tiêu dùng vận tải, cho sản xuất và tiêu dùng phi năng lượng;

- Chưa thực hiện cân đối năng lượng chung theo từng lọai năng lượng.

	Khối lượng tồn kho cuối kỳ
	=
	Khối lượng tồn kho đầu kỳ
	+
	Khối lượng mua vào
	+
	Khối lượng tự sản xuất
	-
	Khối lượng tiêu dùng 
	-
	Khối lượng bán ra




* Cách ghi và  kiểm tra:
- Nguồn thông tin về năng lượng tiêu dùng chủ yếu do DN cung cấp kết hợp với kiểm tra bảng tổng hợp xuất, nhập tồn kho báo cáo quyết tóan;
- Thực hiện cân đối năng lượng: Cột 8 = cột 1+ cột 2+ cột 3-cột 4- cột 5- cột6- cột7;

- Nghiệp vụ cần lưu ý:

+ Nếu doanh nghiệp tự sản xuất ra năng lượng và tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh, không bán ra ngoài doanh nghiệp thì ghi thông tin đồng thời vào mục khối lượng tự sản xuất ( cột 3) và khối lượng tiêu dùng cho sản xuất kinh doanh ( cột 5);
+ Năng lượng tiêu dùng cho sản xuất: Là năng lượng được sử dụng cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm cả năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp. Riêng Điện, chỉ tính phần điện thương phẩm (điện thực tế được cung cấp cho tiêu dùng của doanh nghiệp theo chỉ số trên đồng hồ đo điện);

+ Năng lượng tiêu dùng cho vận tải: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trên đường, không tính năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp (được tính vào năng lượng tiêu dùng cho sản xuất sản phẩm).

+ Tiêu dùng phi năng lượng: là năng lượng sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không phải với mục đích là năng lượng, ví dụ như doanh nghiệp sử dụng xăng cho vệ sinh máy móc, dầu dung để bôi trơn…


p- Câu 19:  Danh sách cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: Liệt kê tất cả các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, không phân biệt loại hình cơ sở hay địa điểm SXKD.



* Một số sai sót: 



- Ghi thiếu thông tin mã số thuế, địa chỉ; mã địa chỉ (huyện, tỉnh) ghi thông tin bằng chữ;



- Thiếu cơ sở là văn phòng trụ sở chính;


- Tổng chỉ tiếu lao động và doanh thu thuần không bằng tổng lao động ( câu 10.2) và doanh thu thuần ( câu 13.3)



* Cách ghi và  kiểm tra:



- Ghi đủ các cơ sở trực thuộc DN kể cả văn phòng trụ sở chính đầy đủ theo từng cột;



- Tổng lao động đến 31/12/2013 phải bằng dòng tổng số, cột 1, câu 10.2 Phiếu 1A; tổng doanh thu thuần năm 2013 phải bằng doanh thu thuần, mã 05 câu 13, phiếu 1A. 
2. Phiếu 1A.1:  Kết quả hoạt động của hợp tác xã.



Phiếu 1A.1 năm 2014 gồm 14 câu, giảm 4 câu so 2013 ( bỏ 5 câu và thêm 1 câu ( câu 2).



* Một số sai sót: 



- Thiếu loại hình Quỹ tín dụng nhân dân;


- Trình độ cán bộ chủ chốt của HTX ghi thông tin bằng chữ;



- Tài sản của HTX sai và mâu thuẫn với tổng cộng tài sản, câu 12 phiếu 1A.



* Cách ghi và  kiểm tra:



- Qũy tín dụng nhân dân được xếp vào loại hình kinh tế tập thể (HTX) nên phải làm phiếu 1A.1;


- Trình độ cán bộ chủ chốt ( câu 5) ghi thông tin bằng số và mã  như câu hỏi. Cột tuổi được tính bằng 2013- năm sinh dương lịch;



- Tổng tài sản của HTX ( câu 8) chính là tổng cộng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn tài sản của HTX vì vậy phải kiểm tra với câu 12.1, phiếu 1A ( đơn ngành thì bằng; đa ngành thì nhỏ hơn).


* Nội dung, cách ghi chỉ tiêu mới bổ sung 2014: 



Câu 2: Số lượng các đơn vị trực thuộc: Ghi theo yêu cầu trong phiếu, bao gồm:
- HTX, LH HTX được thành lập công ty/doanh nghiệp trực thuộc theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
- Nếu HTX, LH HTX có công ty/doanh nghiệp trực thuộc và văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh điều tra viên phỏng vấn và ghi đầy đủ thông tin vào các dòng tương ứng.
3. Phiếu 1A.2:  Kết quả sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.

Phiếu 1A.2 năm 2014 gồm 2 phần như năm trước, song phần I thêm 1 câu mới ( câu 9) và phần II nội dung mới.

* Một số sai sót:

- Sai đơn vị tính của sản phẩm so với danh mục sản phẩm Công nghiệp;

- Không cân đối sản phẩm sản xuất, tiêu thụ và tồn kho; tồn kho cuối năm trước không bằng tồn kho đầu năm sau;
- Thiếu sản phẩm SX của DN nên trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ mâu thuẫn lớn với doanh thu thuần phiếu 1A.



* Cách ghi và  kiểm tra:

- Sử dụng danh mục sản phẩm công nghiệp để thu thập, ghi đúng đơn vị tính của từng loại sản phẩm;

- Cân đối sản phẩm: Tồn kho cuối  năm ( cột 6) = Tồn kho đầu năm (cột 5)+ Sản xuất ( cột 1)- Xuất kho tiêu thụ ( cột 3);
- Thu thập đủ sản phẩm sản xuất của DN, kiểm tra giá trị xuất kho phải tương thích với doanh thu thuần ngành công nghiệp (câu 13.3, phiếu 1A).



* Nội dung, cách ghi chỉ tiêu mới bổ sung 2014: 

 -Cột 9:  Giá trị nguyên vật liệu của người đặt hàng: 

Ghi giá trị nguyên vật liệu người đặt hàng tương ứng với khối lượng sản phẩm gia công cho bên ngoài của doanh nghiệp tương ứng ở cột 2 (khai thác Bên có TK 002 "Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công" (Giá trị vật tư hàng hóa xuất kho để gia công, chế biến).

Lưu ý: Sản phẩm sản xuất của DN gồm: sản phẩm sản xuất từ nguyên, vật liệu của DN và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng nguyên, vật liệu do khách hàng đưa đến (không tính những sản phẩm do bên ngoài gia công cho doanh nghiệp).

- Phần II- Nguyên vật liệu nông sản doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất và tồn kho năm 2013.

- Thông tin thu thập phần này làm căn cứ để lập Bảng cân đối một số sản phẩm nông sản như: gạo (hoặc thóc), ngô, sắn, cao su, chè (chè búp tươi),… làm nguyên liệu đầu vào Doanh nghiệp công nghiệp. Ví dụ như: thóc (gạo) được sử dụng để sản xuất rượu, bia, bánh; cao su được sử dụng để làm săm, lốp,..; lá chè búp tươi được sử dụng để sản xuất chè đen, chè túi lọc,…

- Cột 1, 2, 3, 4:  Ghi số lượng nông sản thực tế DN đã sử dụng để sản suất và tồn kho trong năm 2013.

Chú ý: + Thóc, gạo thu mua về để xay sát, đánh bóng rồi đem xuất khẩu hoặc bán tiêu dùng trong nội địa không được tính, 
                + Sản phẩm cao su sơ chế (mủ cao su được các công ty sơ chế thành các tảng, miếng cao su rồi đem xuất khẩu, hoặc bán trong nước cho các nhà máy làm săm, lốp,…) cũng không được tính. 

4. Phiếu 1A.3:  Kết quả hoạt động xây dựng: 


Phiếu 1A.3 gồm 3 câu hỏi không thay đổi so năm trước.

* Một số sai sót:

- Số liệu các chỉ tiêu ghi vào phiếu mâu thuẫn với báo cáo quyết toán TC và phiếu 1A;

- Công trình/hạng mục công trình ghi không đúng, ghi thừa so với danh mục công trình/HMCT; sai dơn vị tính; thiếu khối lượng;

- Chỉ tiêu giá trị sản xuất trong phiếu chêch lệch lớn so với giá trị sản xuất tính theo phương pháp doanh thu ở phiếu 1A. Giá trị SX ghi theo công trình không đúng với ngành kinh tế.



* Cách ghi và  kiểm tra:



- Chi phí cho hoạt động xây dựng: Kiểm tra các loại chi phí cho hoạt động xây dựng theo các tài khoản phát sinh liên quan trong Bảng cân đối tài khoản (Biểu F01) số phát sinh có các TK 621, 622; 623, 627, 635, 641 và 642. 



Đồng thời kiểm tra với kết quả SXKD câu 13, phiếu 1A đối với các chỉ tiêu chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí trả lãi tiền vay. 

 

- Câu 3: Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm nếu doanh nghiệp ghi thì phải kiểm tra chỉnh lý tên công trình, đơn vị tính đúng bảng Danh mục công trình/hạng mục công trình .


- Giá trị sản xuất theo phương pháp chi phí phải tương thích với phương pháp doanh thu, nếu chêch lệch quá lớn phải kiểm tra lại.



Gía trị SX (phương pháp chi phí) câu 2.5                Giá trị SX theo doanh thu = Doanh thu thuần ( câu 13.3) phiếu 1A + Chêch lệch (cuối kỳ-đầu kỳ) chi phí SX dở dang ( Cột 2 mã 05, câu 12.1-Cột 1 mã 05, câu 12.1) phiếu 1A+ Thuế VAT phải nộp ( Câu 14, dòng mã 01). 


- Giá trị SX ghi theo công trình phù hợp ngành KT, cụ thể: Công trình nhà ở: Ngành xây dựng nhà các loại F41000 (nhà để ở); công trình nhà không để ở: ngành 41000 ( nhà không phải để ở như nhà máy, công xưởng, nhà kho, nhà trụ sở làm việc, khách sạn, nhà hàng,  trường học, bệnh viện ...); công trình kỹ thuật dân dụng: ngành F 42 và công trình xây dựng chuyên dụng: Ngành F 43.

5. Phiếu 1A.4: Kết quả hoạt động thương nghiệp:

Phiếu 1A.4 gồm 5 câu hỏi không thay đổi so năm trước.

 * Một số sai sót:



- Ghi số liệu bán buôn và bán lẻ mâu thuẫn với ngành kinh tế đã ghi ở phiếu 1A ( ghi số liệu bán lẻ nhưng ngành kinh tế lại ghi bán buôn, bán một số mặt hàng quy ước là bán buôn như phân bón, thuốc trừ sâu lại ghi là bán lẻ);



-  Ghi sai nhóm, ngành sản phẩm chỉ tiêu doanh thu thuần, đơn cử: bán cà phê nhưng ghi vào dòng nhóm ngành hàng hóa khác;



- Thiếu hoạt động sửa chữa xe ô tô, xe máy    ; hoạt động này lại đưa về phiếu Kết quả hoạt động dịch vụ  khác;


- Tỷ lệ Trị giá vốn quá thấp hoặc quá cao so doanh thu thuần; cùng ngành nhưng bán buôn cao hơn bán lẻ. 


* Cách ghi và  kiểm tra:



- Kiểm tra số liệu bán buôn, bán lẻ với ngành kinh tế ở phiếu 1A ( câu 9.2);



- Chi tiết doanh thu thuần theo nhóm ngành: Khai  thác thêm từ doanh nghiệp để ghi đủ mặt hàng phân chi tiết theo từng nhóm hàng  doanh nghiệp bán ra ( nếu chưa đầy đủ các nhóm hàng );



- Sử dụng bảng chuyển đổi ngành kinh tế về nhóm/ngành hàng thương nghiệp để đưa đúng dòng nhóm hàng ở câu 5;



- Hoạt động sửa chữa xe ô tô, xe máy và xe có động cơ khác theo phân ngành VSIC 2007 được xếp vào ngành thương nghiệp ( ngành G 45).
6. Phiếu 1A.5:  Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính, phát hành bưu chính.

 
Phiếu 1A.5 gồm 5 phần lớn, không thay đổi so năm trước.

 * Một số sai sót:

- Thiếu thông tin hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải khác; có thông tin ngành thông tin truyền thông;

- Mâu thuẫn giữa vận chuyển, luân chuyển và doanh thu.



* Cách ghi và  kiểm tra:  


- Ngành thông tin, truyền thông thực hiện phiếu 1A.9: Kết quả hoạt động dịch vụ khác;



- Kiểm tra số liệu quan hệ giữa 3 chỉ tiêu ( vận chuyển, luân chuyển, doanh thu), nếu quá thấp hoặc quá cao xem lại theo mối quan hệ sau:



+ Luân chuyển   = Vận chuyển X Cự ly vận chuyển bình quân;



+ Doanh thu       = Luân chuyển   X Đơn giá vận chuyển bình quân





Hoặc


  = Vận chuyển X Cự ly vận chuyển bình quân X Đơn giá VC bình quân

7. Phiếu 1A.6:  Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch
 
Phiếu 1A.6 gồm 4 phần không thay đổi so năm trước.

* Một số sai sót:

     - Dịch vụ ăn uống: Thiếu thông tin doanh thu hàng chuyển bán (mã 06) và  trị giá vốn hàng chuyển bán (mã 31).  

    Chỉ tiêu doanh thu hàng chuyển bán mâu thuẫn với trị giá vốn hàng chuyển bán, nhiều phiếu điều tra doanh thu hàng chuyển bán lớn hơn trị giá vốn hàng chuyển bán. Trị giá vốn hàng chuyển bán quá lớn so với doanh thu ăn uống;

   - Dịch vụ lưu trú:

    + Mục chi tiết cơ sở lưu trú ( phần IV): Thiếu tên cơ sở lưu trú, thiếu mã cơ sở, các chỉ tiêu số lượt khách, số ngày sử dụng mâu thuẫn với  phần lưu trú theo chỉ tiêu theo ngành ( phần III) của phiếu này;

    + Chỉ tiêu số ngày khách phục vụ mâu thuẫn với lượt khách. Số ngày sử dụng buồng, giường thường tính chưa chính xác, mâu thuẫn với lượt khách phục vụ; cá biệt có đơn vị số ngày sử dụng buồng, giường lớn hơn số buồng, giường nhân (X) 365 ( số ngày trong 1 năm);
+ Doanh thu bình quân 1 người quá thấp ( nhỏ hơn 30 ngàn) và quá cao ( trên 500 ngàn).


* Cách ghi và  kiểm tra:



- Ngành dịch vụ ăn uống thường có hàng chuyển bán: Hàng chuyển bán là các loại hàng hóa không do đơn vị kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống chế biến, tức là hàng hóa mua về để bán như: rượu bia, thuốc lá nhà hàng mua về để phục vụ khách hàng uống, hút tại nhà hàng.  
       Trị giá vốn hàng chuyển bán: Là số tiền thực tế đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống bỏ ra để mua các loại hàng hóa không do đơn vị chế biến.
      Doanh thu thuần hàng chuyển bán là tổng số tiền mà đơn vị kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống thu được trong năm do bán các loại hàng hóa không do đơn vị chế biến (tức là hàng hóa mua về để bán, ví dụ như: rượu bia, thuốc lá nhà hàng mua về để phục vụ khách hàng uống, hút tại nhà hàng). 

 
Doanh thu hàng chuyển bán luôn lớn hơn hoặc bằng trị gia vốn hàng chuyển bán ( nếu nhỏ hơn là sai).



- Ngành dịch vụ lưu trú:



   +  Chỉ tiêu ngày khách phục vụ  ( mã số 27, mục 1 Dịch vụ lưu trú) chỉ tính đối với khách ngủ qua đêm  còn lượt khách phục vụ ( mã số 20, mục 1) vừa ngủ qua đêm, vừa đi trong ngày;

  

+ Kiểm tra doanh thu so với ngày khách phục vụ, nếu quá thấp hoặc quá cao xác minh lại;

  + Ngày khách phục vụ luôn lớn hơn hoặc bằng lượt khách ngủ qua đêm; số đêm lưu trú bình quân ( ngày khách/lượt khách) nếu nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 3 cần xem lại; 
    + Tổng số giường luôn lớn hơn hoặc bằng tổng số buồng. Thông thường mỗi buồng có từ 1 đến vài giường nên nếu có sự chênh lệch quá lớn cần kiểm tra lại; 

     + Số ngày sử dụng buồng (hoặc giường) trong năm luôn nhỏ hơn số buồng/giường có trong năm nhân với 365 ngày;

    + Chỉ tiêu ngày sử dụng giường thường xoay quanh và chênh lệch không quá lớn so với chỉ tiêu số ngày khách phục vụ trong năm. Thường xảy ra các trường hợp sau:

* Số ngày sử dụng giường lớn hơn số ngày khách trong trường hợp khách thuê cả phòng có nhiều giường.

* Số ngày sử dụng giường sẽ nhỏ hơn số ngày khách trong trường hợp ngủ ghép ( nhiều người ngủ 1 giường).

       * Số ngày sử dụng giường bằng (=) số ngày khách trong trường hợp cơ sở lưu trú không có giường đôi mà mỗi khách chỉ sử dụng một giường. Trường hợp này trong thực tế ít xảy ra.
      Lưu ý: Trường hợp chỉ có 1 lượt khách nhưng thuê cả phòng có nhiều giường thì số ngày sử dụng giường của cơ sở đó sẽ là 1 nhân với tổng số giường của buồng đó.


+ Số ngày sử dụng buồng luôn nhỏ hơn hoặc bằng số ngày sử dụng giường. Tính chỉ tiêu này căn cứ thực tế tại doanh nghiệp song có thể tính tóan, kiểm tra quan hệ lô gic: Số ngày sử dụng buồng ( (số buồng/số giường) X số ngày sử dụng giường.


+ Chú ý kiểm tra thông tin giữa các phần trong phiếu:

       Doanh thu thuần ( mã 02, phần I) = doanh thu (cột 1, dòng tổng số 01, phần IV);  Số buồng (mã 16, phần III) = Số buồng, cột 2, dòng tổng số, phần IV);  Số giường (mã 18, phần III) = Số giường, cột 3, dòng tổng số, phần IV); Số lượt khách phục vụ ( mã 21, mã 23, phần III) = Số lượt khách phục vụ (cột 4, cột 5, dòng tổng số, phần IV); Số ngày sử dụng buồng, giường ( mã 17, mã 19, phần III) = Số ngày sử dụng buồng, giường (cột 6, cột 7, dòng tổng số, phần IV).

8. Phiếu 1A.7: Kết quả hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính
 
Phiếu 1A.7 gồm 3 phần câu hỏi, thiết kế gọn hơn ( bỏ một số chỉ tiêu chi tiết)  so năm trước.



Kết quả điều tra phiếu này năm trước ít sai, chỉ lưu ý:



- Doanh thu thuần hoạt động ngành này chính là doanh thu sản xuất chính, không phải doanh thu hoạt động tài chính;



- Kiểm tra các chỉ tiêu thu nhập ( mã 02) với doanh thu thuần (phiếu 1A), chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí ( mã 21, 22) với Câu 14 ( cột 1) phiếu 1A.

9. Phiếu 1A.8: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm
 
   Phiếu 1A.8 gồm 28 câu hỏi không thay đổi so năm trước.



Kết quả điều tra phiếu này năm trước ít sai, cần lưu ý:



- Kiểm tra tất cả các chi tiêu trong phiếu với Biểu kết quả hoạt động SXKD ( Biểu B02a - Doanh nghiệp bảo hiểm và mẫu B02b- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 



- Các chi tiêu doanh thu thuần, thuế, lợi nhuận phải tương thích với phiếu 1A;

     - Lưu ý các dòng mã số tổng cộng phải bằng cộng chi tiết ( mã 10, mã 11, 18, 21, 22 và 27).

10. Phiếu 1A.9: Kết quả hoạt động dịch vụ khác
 
Phiếu 1A.9 gồm 8 câu hỏi, tăng 2 câu ( câu 5, câu 6) so năm trước.

* Một số sai sót:

- Xác định chưa đúng đối tượng thực hiện phiếu này, thiếu ngành thông tin và truyển thông, thừa ngành Sửa chữa xe ô tô, xe máy và xe có động cơ;

- Ghi thông tin các ngành kinh tế không đúng ngành ( theo dòng) trong phiếu điều tra như: Cho thuê máy móc, thiết bị, tài sản  ... lại đưa về ngành dịch vụ kinh doanh bất động sản;

- Các chỉ tiêu doanh thu thuần, thuế VAT phải nộp, thuế xuất khẩu mâu thuẫn với phiếu 1A. 



* Cách ghi và  kiểm tra:



- Xác định đúng ngành kinh tế được thực hiện phiếu này, chỉ bao gồm 8 nhóm ngành như trong hướng dẫn giải thích. 



Lưu ý:

    + Ngành Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ ( câu 3): Điều tra toàn bộ ngành M. Do trong giải thích mâu thuẫn với phiếu điều tra, đề nghị sửa lại Câu 3 trong hướng dẫn giải thích: Bỏ và thay bằng giải thích Câu 3: Dịch vụ chuyên môn khoa học và công nghệ ( ngành M trong trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - VSIC 2007) bao gồm: các ngành 69 (hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán; 70 (hoạt động của trụ sở văn phòng); ngành 71 hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật); ngành 72 (nghiên cứu khoa học và phát triển); 73 ( Quảng cáo và nghiên cứu thị trường); 74 ( hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác) và ngành 75 (hoạt động thú y).    
      + Ngành  Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ ( câu 4) không có ngành dịch vụ du lịch lữ hànhvà ngành dịch vụ kinh doanh tour du lịch, đại lý du lịch, các dịch vụ hỗ trợ du lịch khác. Hai ngành nay thực hiện phiếu 1A.6. 


-  Kiểm tra các chỉ tiêu doanh thu thuần ( cột 1), thuế VAT phải nộp ( cột 2), thuế xuất khẩu (cột 3) tương ứng từng ngành phải tương thích với doanh thu thuần ( câu 13.3), thuế ( câu 14, mã 02, 03) phiếu 1A.
11. Phiếu 1A.10: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải
 
   Phiếu 1A.10 là phiếu mới, gồm 5 câu hỏi.


* Một số khái niệm cần lưu ý:

- Rác thải sinh hoạt: Là các loại rác thải phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình dân cư, các cơ quan, trường học, các cơ sở y tế (không kể rác thải y tế độc hại), khách sạn, nhà hàng và rác thải tự nhiên (lá cây rụng),...

- Rác thải nguy hại: Là các loại rác thải do quá trình sản xuất, hoạt động của con người tạo ra, gây nguy hại cho môi trường. Rác thải nguy hại bao gồm rác thải y tế nguy hại (như ống, kim tiêm; mảnh vỡ thuỷ tinh, các dụng cụ sắc nhọn; các loại mô, thịt cắt bỏ từ cơ thể bệnh nhân  ..) và rác thải công nghiệp nguy hại (như chất phóng xạ, hoá chất độc hại ...).
-  Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã xử lý:

+ Sản xuất phân bón: Gồm khối lượng rác được dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến rác và khối lượng rác được sử dụng trực tiếp làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp.

+ Chôn lấp: Là việc xử lý chất thải bằng cách chôn lấp hoặc tiêu huỷ đúng nơi qui định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

+ Đốt: Là việc xử lý chất thải bằng cách đưa vào lò đốt đúng nơi qui định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

+ Biện pháp xử lý khác: Là rác thải được thu gom, vận chuyển ra các bãi chứa rác và được xử lý theo các phương pháp khác như rắc hoá chất, đốt thông thường,...

 -  Phương tiện thu gom rác thải của doanh nghiệp:  Gồm 4 loại phương tiện thu gom rác thải( xe thu gom rác tự động, xe ben đổ rác, xe ép rác, xe đẩy tay, phương tiện khác (bao gồm máy xúc, máy ủi rác,...). Lưu ý: không tính các phương tiện vận chuyển mà doanh nghiệp thuê của các đơn vị khác.

* Lưu ý cách ghi thông tin một số câu hỏi:

- Đối với các doanh nghiệp làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển rác thải đến các cơ sở xử lý rác thải cuối cùng (bãi rác, cơ sở chế biến, tái chế,...) thì ghi số liệu tất cả các nội dung từ mục 1 đến mục 5 của cột 1;

- Đối với các doanh nghiệp chỉ làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển rác đến các nơi trung chuyển rác, thì chỉ ghi số liệu vào mục 4 - Phương tiện thu gom rác thải của cột 1, các mục khác bỏ trống. 

12. Phiếu 1A.11: Phiếu thu thập thông tin về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp
 
Phiếu 1A.11 là phiếu mới, gồm 19 câu hỏi.

· Cách ghi và lô gic thông tin một số câu hỏi:

+ Câu 5: Trong năm 2013, Doanh nghiệp có phải ngừng hoạt động SXKD không: Kiểm tra có phù hợp với câu 3:Tình trạng hoạt động phải khoanh mã 2 hoặc mã 3, Phiếu 1A; 

+ Câu 6: Thời gian ngừng hoạt động là bao nhiêu tháng: Số tháng ≤ 24. 

Lưu ý:  Nếu doanh nghiệp có thời gian ngừng hoạt động trên 2 năm ( trên 25 tháng) thì tiến hành thay bằng mẫu doanh nghiệp khác.
+ Các câu hỏi (Câu 7, câu 9.1, 9.2, câu 13 và câu 17) khoanh tròn vào 1 hoặc nhiều mã lưa chọn;
+ Các câu hỏi (Câu 8, câu 9, câu 10, câu 14 và câu 15) khoanh tròn vào 1 mã lưa chọn;

+ Câu hỏi 18 khoanh tròn vào 2 mã lưa chọn;

+ Câu 8.5 và câu 10.5  “ Kim ngạch xuất khẩu” Nếu Doanh nghiệp có xuất khẩu thì chọn 1 cột trong các cột; Nếu Doanh nghiệp không có xuất khẩu thì để trống dòng này.

· Lưu ý thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi, nhất là câu hỏi có bước nhày.

13. Phiếu 1Am: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất.
 
   Phiếu 1Am  gồm 18 câu hỏi thuộc 7 Mục, không thay đổi so năm trước.
* Một số sai sót:


 - Thiếu nhiều thông tin ở hầu hết các câu hỏi trong từng mục;


 - Không thực hiện theo yêu cầu câu hỏi, nhất là những câu hỏi chuyển tiếp nên thừa thông tin;

 - Phân biệt sai nguyên liệu thô và nguyên liệu đầu vào trung gian nên ghi vào phiếu sai.


 - Nghiên cứu nội dung, yêu cầu câu hỏi chưa kỹ nên sai sót nhiều ở Mục B Cơ cấu đầu vào và quan hệ với nhà cung cấp và Mục 1: Cơ cấu đầu ra và quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng; cá biệt có phiếu nguyên liệu đầu vào ngành chế biến thực thẩm là phân bón, thuốc trừ sâu;

   * Cách ghi và  kiểm tra:


    - Nội dung phiếu này đơn giản nhưng dài nên dễ sót thông tin, vì vậy cần đọc, kiểm tra kỹ từng câu hỏi để bổ sung đủ thông tin tất cả các câu hỏi;


    - Thực hiện các bước chuyển tiếp của từng câu hỏi hạn chế sót và thừa thông tin;


    - Chú ý nguyên liệu đầu vào và đầu ra của từng doanh nghiệp để ghi đúng; phân biệt nguyên liệu thô và nguyên liệu đầu vào trung gian. 

  + Nguyên liệu thô là nguyên vật liệu chưa qua chế biến, có nguồn gốc từ thiên nhiên như: Quặng sắt dùng cho các nhà máy luyện sắt, thép; mía dùng cho các nhà máy sản xuất đường, gỗ khai thác dùng cho các nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ, Lúa dùng cho các nhà máy xay xát...

  + Nguyên liệu đầu vào trung gian: Gồm các loại nguyên vật liệu đã qua chế biến như: sợi dùng cho sản xuất vải, thép dùng cho sản xuất ô tô, hạt nhựa dùng cho sản xuất các sản phẩm bằng nhựa, mua động cơ để lắp vào các phương tiện vận tải, bóng đèn hình để lắp ráp tivi, …với mục đích bán ra ngoài.

14. Phiếu 1B: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp lập danh sách và Phiếu 1C: Phiếu 
                   thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất kinh doanh
 

- Phiếu 1B gồm 13 câu hỏi, tăng 7 câu ( câu 3, 4, 5, 8, 11, 12 và câu 13) so năm trước.



- Phiếu 1C gồm 9 câu hỏi, tăng 1 câu ( câu 9) so năm trước.



Nội dung các câu hỏi cũ và mới giống các câu hỏi tương ứng trong phiếu 1A.

C- Logic và mối quan hệ giữa các phiếu điều tra:



Ngoài những lôgic và mối quan hệ trong từng phiếu đã nêu ở trên, cần lưu ý một số lô gic và quan hệ sau:

I. Trong Phiếu 1A:



1- Ngành kinh tế: Số ngành kinh tế ở câu 9.2 = Lao động chia theo ngành kinh tế ( câu 10.2) = Doanh thu thuần chia theo ngành kinh tế ( câu 13.3).


2- Chỉ tiêu lao động:  


- Tổng số lao động Câu 10, mã 01, cột 1= Tổng số lao động của các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, câu 19;


- Có lao động đóng bảo hiểm (câu 10.2) phải có số liệu số tiền đóng bảo hiểm ( câu 11.3).


3- Chỉ tiêu doanh thu thuần:  



- Doanh thu thuần Câu 13.3= Tổng số doanh thu thuần của các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, câu 19.


4- Vốn đầu tư thực hiện:  



- Doanh nghiệp thành lập mới 2013 thì phải có vốn đầu tư thực hiện ( do tài sản, nguồn vốn đầu năm không có, phần tăng thêm để có tài sản, nguồn vốn cuối năm chính là vốn đầu tư trong năm).

II. Giữa phiếu 1A và các phiếu chuyên ngành:
1. Các chỉ tiêu Doanh thu thuần, trị giá vốn hàng bán ra, thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thu của người lao động, lợi nhuận, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí trả lãi tiền vay ở các phiếu chuyên ngành phải tương thích với phiếu 1A theo 2 trường hợp:
· Doanh nghiệp đơn: Chỉ tiêu ở phiếu chuyên ngành = Chỉ tiêu tương ứng ở phiếu 1A.

· Doanh nghiệp đa ngành: Chỉ tiêu ở phiếu chuyên ngành luôn < chỉ tiêu tương ứng ở phiếu 1A.



Chi tiết cụ thể mối quan hệ tương thích các chỉ tiêu trên giữa Phiếu 1A và các phiếu chuyên ngành như sau:



a- Doanh thu thuần: Phiếu 1A ( câu 13.3) tương thích với: Phiếu 1A.2 ( cột 9, phần I); Phiếu 1A.4 (câu 1); phiếu 1A.5 ( cột 1, phần I; cột 1 phần II; câu 3, phần III, câu 1, phần V); Phiếu 1A.6 ( mã số 01, mục I); phiếu 1A.8 (câu 2) và phiếu 1A.9 ( cột 1).



b- Trị giá vốn: Phiếu 1A ( câu 13.4) tương thích với phiếu 1A.4 ( câu 2).



c- Thuế VAT phải nộp: Phiếu 1A (câu 14, mã 02, cột 1) tương thích với: Phiếu 1A.3 (câu 2.4); Phiếu 1A.4 ( câu 3); Phiếu 1A.6 ( câu 1, mục II); Phiếu 1A.8 ( câu 29 và Phiếu 1A.9 ( cột 2). 


d- Thuế xuất khẩu: Phiếu 1A (câu 14, mã 05) tương thích với: Phiếu 1A.4 ( câu 4); Phiếu 1A.6 ( câu 2, mục II); Phiếu 1A.9 ( cột 3).



e- Thu người lao động: Phiếu 1A ( câu 11.1) tương thích với: Phiếu 1A.1 ( câu 9.3); Phiếu 1A.3 ( câu 2.1, mã 03).



f- Lợi nhuần từ SXKD: Phiếu 1A ( câu 13.11) tương thích với: Phiếu 1A.3 ( câu 23).

 

h- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí trả lãi tiền vay: Phiếu 1A ( câu 13.9, câu 13.10 và câu 13.7) tương thích với Phiếu 1A.3 ( câu 2.1, dòng 06 và câu 2.1, dòng mã 08).

2. Quan hệ các chỉ tiêu tính tóan giá trị sản xuất theo phương pháp doanh thu ( từ phiếu 1A) và theo phương pháp chi phí ( phiếu 1A.3-Xây dựng):

 
Doanh thu thuần ± Chênh lệch (cuối kỳ - đầu kỳ) chi phí sản phẩm dở dang + Thuế VAT phát sinh phải nộp ở Phiếu 1A (Số liệu Câu 13.3 ± Số liệu câu 12 ( mã số 05 cột 2 - mã số 05 cột 1) + SL câu 14 ( mã số 01 cột 1) ≤ Chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp + Chi phí bán hàng + Vận tải thuê ngoài + Chi phí quản lý + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế + Thuế VAT phát sinh phải nộp ở phiếu 1A.3.
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